
Phụ lục II 
DANH SÁCH THÍ SINH YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ, GIẤY TỜ  

(Kèm theo Thông báo số 09/TB-NVKHQ ngày 03/7/2023 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023) 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
SỐ 

CMT/CCCD 

Môn thi 

Ghi chú Pháp 
luật về 

hải 
quan 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ hải 
quan 

1.  KHQN212 
Nguyễn Ngọc 
Minh Châu 

30/10/1997 
Hồ Chí 
Minh 

079197023262 x 
Bảo 
lưu 

x 
Bổ sung sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

2.  KHQN226 Từ Công Dưỡng 26/02/1997 Bình Định 052097011801 x x 
Bảo 
lưu 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

3.  KHQT0043 Phạm Thùy Duyên 18/01/1996 
Quảng 
Ngãi 

051196004170 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

4.  KHQN316 
Nguyễn Thị Thúy 
Hằng 

12/8/1992 Hà Tĩnh 042192008289 x x x Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

5.  KHQN639 
Nguyễn Thị Thuý 
Hiệp 

20/06/1993 Bình Định 052193007259 
Bảo 
lưu 

x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

6.  KHQN033 
Ngô Thị Quỳnh 
Hương 

09/10/1998 
Bình 

Dương 
074198001308 x x x Bổ sung thông tin vào 

phiếu đăng ký (Chữ ký) 

7.  KHQN491 
Nguyễn Quốc 
Khánh 

18/03/1985 Hà Nội 001085009557 x x x 

Bổ sung xác nhận văn 
bằng nước ngoài của 
Cục khảo thí - Bộ Giáo 
dục và đào tạo 

8.  KHQN473 Trần Anh Kiệt 11/06/1995 
Bình 

Phước 
070095000033 x x x 

Bổ sung sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 



2 
 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
SỐ 

CMT/CCCD 

Môn thi 

Ghi chú Pháp 
luật về 

hải 
quan 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ 

ngoại 
thương 

Kỹ 
thuật 

nghiệp 
vụ hải 
quan 

9.  KHQN314 Trần Hoàng Kim 11/3/2000 
Bình 

Dương 
074300001146 

Miễn 
thi 

x 
Miễn 

thi 
Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

10.  KHQT0042 Lê Thị Mỹ Loan 04/4/1996 
Quảng 
Ngãi 

051196016022 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

11.  KHQT0031 Lưu Thị Mai 08/9/1985 Đắk Lắk 040185029745 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

12.  KHQT0040 
Trần Thị Tuyết 
Mến 

20/02/1999 
Quảng 
Ngãi 

051199010483 x x x Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

13.  KHQN331 Hồ Thị Thùy Mi 13/5/1996 Bến Tre 083196003296 x x x Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

14.  KHQN380 
Phạm Tĩnh Hồng 
Ngân 

03/4/1993 
TP Hồ Chí 

Minh  
077193007449 x x x Bổ sung thông tin vào 

phiếu đăng ký (Chữ ký) 

15.  KHQN591 
Hồ Thị Huỳnh 
Nhiên 

07/06/1997 
Ninh 

Thuận 
058197006802 x 

Bảo 
lưu 

Bảo 
lưu 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

16.  KHQT0044 
Nguyễn Thị Ánh 
Sương 

21/6/1992 
Quảng 
Ngãi 

212321654 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

17.  KHQN381 Hoàng Vi Thắm 07/12/1997 Lâm Đồng 068197012831 x x x Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

18.  KHQN420 Lương Bảo Thoa 05/05/1985 Hà Nội 001185028697 x x x 

Bổ sung xác nhận văn 
bằng nước ngoài của 
Cục khảo thí - Bộ Giáo 
dục và đào tạo 



3 
 

TT Mã Hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
SỐ 

CMT/CCCD 
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19.  KHQT0030 Hồ Thị Thùy 15/11/1987 
Quảng 
Ngãi 

055187007231 x x x Bổ sung thông tin vào 
phiếu đăng ký (Chữ ký) 

20.  KHQN066 Hà Thị Bích Trâm 23/03/1985 Đồng Tháp 087185006110 x x x 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp/ Bổ sung thông 
tin Phiếu đăng ký( ký 
tên) 

21.  KHQN613 
Đào Thị Châu 
Trâm 

26/12/1997 Bình Định 052197004722 x x 
Bảo 
lưu 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

22.  KHQN132 
Phạm Ngọc Hoàng 
Tuấn  

22/04/2000 
Hồ Chí 
Minh 

079200038140 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

23.  KHQN374 Lê Thị Bạch Tuyết 01/10/1997 Quảng Trị 045197000224 x 
Miễn 

thi 
x Bổ sung thông tin vào 

phiếu đăng ký (Chữ ký) 

24.  KHQN483 
Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

14/07/1995 Bình Định 052195005717 x 
Bảo 
lưu 

Bảo 
lưu 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

25.  KHQN606 
Nguyễn Quốc 
Vương 

15/01/1995 Bình Định 052095012599 x x 
Bảo 
lưu 

Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

26.  KHQN358 
Nguyễn Thị Anh 
Xuân 

24/02/2002 Đồng Nai 075302008778 x x x 
Bổ sung bản sao y công 
chứng văn bằng tốt 
nghiệp 

 


